
Danh sách model được sử dụng
Phụ tùng Mô tả Model Tên mô tả Bản vẽ Số lượng

231907-1 Vòng canh búa 10 6904VH Impact Wrench E01 1

231907-1 Vòng canh búa 10 6905B Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

047 1

231907-1 Vòng canh búa 10 6905B Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

E04 1

231907-1 Vòng canh búa 10 6911HD Cordless Impact Wrench 029 1

231907-1 Vòng canh búa 10 6915D Cordless Impact Wrench 029 1

231907-1 Vòng canh búa 10 6918D Cordless Impact Wrench E07 1

231907-1 Vòng canh búa 10 BTW130 Cordless Impact Wrench 010 1

231907-1 Vòng canh búa 10 BTW152 Cordless Impact Wrench 038 1

231907-1 Vòng canh búa 10 BTW250 Cordless Impact Wrench 012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 BTW251 Cordless Impact Wrench 012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 BTW450 Cordless Impact Wrench 014 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW1002 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

023 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW152 Cordless Impact Wrench 038 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW181 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

010 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW190 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

008 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW250 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW251 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW280 Cordless Impact Wrench 012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW281 Cordless Impact Wrench 012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW284 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW285 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

012 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW300 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

011 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW300XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

011 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW450 Cordless Impact Wrench 014 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW700 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

006 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTW700XV Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

006 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTWA140 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTWA190 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

021 1

231907-1 Vòng canh búa 10 DTWA260 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

046 1

231907-1 Vòng canh búa 10 TW004G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

009 1

231907-1 Vòng canh búa 10 TW007G Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

005 1

231907-1 Vòng canh búa 10 TW0200 Impact Wrench 004 1

231907-1 Vòng canh búa 10 TW0350 Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Động C� Điện

004 1

231907-1 Vòng canh búa 10 TW141D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

009 1

231907-1 Vòng canh búa 10 TW161D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

009 1



231907-1 Vòng canh búa 10 TW202D Máy Siết Bu Lông Cầm Tay Hoạt Động Bằng 
Pin

010 1
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